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	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh khoa học, năm phong; Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Chuyên ngành được đào tạo
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Đúng/

Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1 
	Đào Mạnh Huy, 1979, Trưởng Bộ môn thuộc Khoa Kế toán 
	Tiến sĩ, Việt Nam, 2016
	Kinh tế 
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	2 
	Nguyễn Thị Nga, 1982, Giảng viên khoa Kế toán 
	Tiến sĩ, Việt Nam, 2018
	Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích)
	2007, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	3 
	Tạ Thị Thuý Hằng, 1982, Giảng viên khoa Kế toán  
	Tiến sĩ, Việt Nam, 2020
	Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích)
	2004, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	4 
	Trần Thị Hương, 1978, Giảng viên khoa Kế toán 
	Tiến sĩ, Việt Nam, 2019
	Kế toán 
	2007, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	5 
	Tô Thị Thu Trang, 1981, Giảng viên  khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2011 
	Kế toán 
	2007, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	6 
	Trương Đức Định, 1973, Phó trưởng khoa Kế toán 
	Tiến sĩ, Phililippines, 2016
	Quản trị kinh doanh 
	1999, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	Cử nhân Kế toán

	7 
	Đỗ Thị Lan Anh, 1983, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2009
	Kinh tế 
	2008, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	8 
	Đoàn Tất Thành, 1983, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2013
	Kế toán 
	2010, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	9 
	Lê Thị Hương Trầm, 1986, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2013
	Kế toán 
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	10 
	Mai Thị Hà, 1981, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2009
	Kinh tế (Kế toán tài vụ và phân tích HĐKT)
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	11 
	Ngọ Thị Thu Giang, 1975, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2010
	Kế toán, kiểm toán và phân tích 
	2011, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	12 
	Nguyễn Thị Thanh, 1991, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2016
	Kinh tế (Kế toán )
	2019, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	13 
	Ninh Thị Thúy Ngân, 1979, Phó trưởng Bộ môn Kiểm toán thuộc khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2010
	Quản trị kinh doanh 
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	14 
	Vũ Thị Kim Dương, 1975, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2010
	Kinh tế (Kế toán, kiểm toán và phân tích)
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	
	13. Ngành Tài chính – Ngân hàng (Ngành đăng ký đào tạo) 

	1 
	Lương Thị Huyền, 1982, Giảng viên khoa Kế toán 
	Tiến sĩ, Việt Nam, 2017
	Kinh tế (Tài chính - ngân hàng)
	2006, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	2 
	Trần Anh Quang, 1987, Giảng viên khoa Kế toán  
	Tiến sĩ, Việt Nam, 2020
	Kế toán 
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	3 
	Vũ Thị Thanh Thuỷ, 1979, Trưởng Bộ môn Tài chính thuộc khoa Kế toán 
	Tiến sĩ, Việt Nam, 2013
	Kinh tế 
	2003, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	4 
	Ngô Thị Minh, 1987, Giảng viên khoa Kế toán 
	Tiến sĩ, Việt Nam, 2020
	Kinh tế 
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	5 
	Bùi Đỗ Phúc Quyên, 1983, Giảng viên
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2012
	 Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
	2006, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	CSII

	6 
	Bùi Hoàng Việt, 1988, Giảng viên
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2014
	Tài chính - Ngân hàng
	2016, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	CSII

	7 
	Cao Mai Quỳnh, 1987, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2013
	Tài chính ngân hàng 
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	8 
	Đặng Lê Thanh Bình, 1984, Giảng viên
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2012
	Tài chính - Ngân hàng
	2007, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	CSII

	9 
	Đặng Thị Thuỳ Giang, 1983, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2015
	Kinh tế
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	10 
	Dương Thị  Nhung, 1982, Giảng viên
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2016
	Tài chính - Ngân hàng
	2008, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	CSII

	11 
	Hoàng Thị Hạnh, 1983, Giảng viên
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2013
	Tài chính - Ngân hàng
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	CSII

	12 
	Hoàng Thị Thu Trang, 1985, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2009
	Kinh tế (Kinh tế tài chính, ngân hàng)
	2010, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	13 
	Lê Quang Trung, 1984, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2016
	Quản lý kinh tế 
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	14 
	Mai Thị Nga, 1978, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2012
	Kinh tế (Tài chính và ngân hàng)
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	15 
	Nguyễn Thị Diễm, 1982, Giảng viên
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2013
	Tài chính - Ngân hàng
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	CSII

	16 
	Nguyễn Thị Huyền Trang, 1986, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Australia, 2011
	Kinh doanh ( Tài chính và ngân hàng)
	2014, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	17 
	Nguyễn Thị Kim Oanh, 1981, Phó trưởng Bộ môn Tài chính thuộc khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2007
	Kinh tế 
	2004, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	18 
	Nguyễn Thị Linh, 1986, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2012
	Kinh doanh và quản lý (Kế toán, kiểm toán và phân tích)
	2010, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	19 
	Nguyễn Văn Đán, 1983, Giảng viên
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2013
	Tài chính - Ngân hàng
	2007, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	CSII

	20 
	Nguyễn Văn Quý, 1983, Giảng viên
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2013
	Tài Chính Ngân hàng
	2012, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	CSII

	21 
	Phạm Thị Huyền, 1980, Giảng viên khoa Kế toán  
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2006
	Kinh tế (Tài chính. Lưu thông tiền tệ và tín dụng)
	2014, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	22 
	Võ Cảnh Thịnh, 1978, Giảng viên
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2014
	Tài Chính - Ngân hàng
	2011, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	CSII

	23 
	Vũ Thị Thu Nga, 1986, Giảng viên khoa Kế toán 
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2014
	Kế toán 
	2010, Trường ĐHLĐXH
	Đ
	

	24 
	Vũ Thuỳ Linh, 1982, Giảng viên khoa Kế toán  
	Thạc sĩ, Việt Nam, 2010
	Kinh tế (Kinh tế tài chính, ngân hàng)
	2009, Trường ĐHLĐXH
	Đ
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